
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 1804N Power Planer 005 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 1804N Power Planer 014 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 1805N Power Planer 010 8

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 1806B Power Planer 006 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2030 Planer Jointer 025-1 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2030 Planer Jointer 031-1 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2030 Planer Jointer 047-1 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2030 Planer Jointer 092-1 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2030 Planer Jointer 118-1 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2030 Planer Jointer 153-1 8

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2030 Planer Jointer 161-1 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2701N Table Saw 083 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2702 Table Saw 002-1 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2702 Table Saw 084-1 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2703 Table Saw 002-1 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2703 Table Saw 084-1 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2704 Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

055 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2704 Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

153 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

055 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

153 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 4107R Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

013 8

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 4130 METAL CUTTER 185MM 026 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 4130 METAL CUTTER 185MM 037 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

029 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

042 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 9403 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

024 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 9403 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

066 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 9921 BELT SANDER 76MM 024 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR 9921 BELT SANDER 76MM 066 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR BPB180 Cordless Portable Band Saw 070 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM462 Cordless Lawn Mower 178 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM462 Cordless Lawn Mower 180 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM462 Cordless Lawn Mower 188 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM462 Cordless Lawn Mower 190 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM530 Cordless Lawn Mower 178 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM530 Cordless Lawn Mower 180 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM530 Cordless Lawn Mower 188 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM530 Cordless Lawn Mower 190 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM532 Cordless Lawn Mower 178 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM532 Cordless Lawn Mower 180 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM532 Cordless Lawn Mower 188 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM532 Cordless Lawn Mower 190 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi 178 2



n

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

180 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

188 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

190 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM540 Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

142 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DLM540 Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

156 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 070 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DSC102 Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

004 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR DSC102 Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

058 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR EM2550UH Petrol Brushcutter 022-1 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR EM2550UH Petrol Brushcutter 049 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR JR3020 RECIPRO SAW 051 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LF1000 Flip over saw 125 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LH001G Cordless Table Top Miter Saw 170 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LH1040 Table Top Miter Saw 029 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LH1040 Table Top Miter Saw 152 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LH1040F Table Top Miter Saw 029 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LH1040F Table Top Miter Saw 152 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

178 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

180 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

188 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

190 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LM001G Cordless Cultivator 137 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LM002G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

137 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LM003J Cordless Lawn Mower 137 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LM004J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

137 4

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LS1013 Slide Compound Saw 082 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LS1030N Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

049 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LS1030N Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

081 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

047 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

083 2

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LS1045 Compound Miter Saw 048 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LS1045 Compound Miter Saw 099 3

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR LS1212 Slide Compound Saw 082 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR MT361 Router 037 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR PM7650H Mist Blower 073 5

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP001G Cordless Router 047 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP0900 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

037 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP1800 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C 062 1



� Điện

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP1800F Router 062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP1801 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP1801F Router 062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP1802 Router 062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP1803 Router 062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP1803F Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP2300FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP2301FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP2302FC Router 062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR RP2303FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

062 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR SC103D Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

004 1

911213-7 Vít dầu dù M5X12 WR SC103D Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

058 1
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